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	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
	

	
	                      

	Số:  120 /BC-TA-KHVT 
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  01  năm 2023 


BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Thuận lợi: 

· Được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng Công ty, các Phòng Ban và các đơn vị thuộc Tổng Công ty; 
· Tinh thần và thái độ nhiệt tình làm việc của tập thể CB-CNV Công ty; 

· Cơ chế khoán lương cho các công việc nghiệp vụ: đọc số, thu tiền nước, thay đồng hồ nước đã khích lệ tinh thần và gia tăng năng suất lao động;  
· Công ty ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào phục vụ cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, quản lý mạng lưới cấp nước tại đơn vị như: Ứng dụng Quản lý Khách hàng, TrungAnGroup (quản lý đồng hồ nước, quản lý hóa đơn), Ứng dụng Chăm sóc Khách hàng MyTawaco, Ứng dụng thu tiền, ghi chỉ số nước, kiểm tra đồng hồ nước trực tuyến, ứng dụng Thay đồng hồ nước, Ứng dụng Xử lý sự cố, trang web CRM phục vụ chăm sóc khách hàng, Văn phòng điện tử, Nhân sự - tiền lương, …
· Sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương. 

2. Khó khăn: 

· Khu vực tiếp nhận mạng lưới cấp nước do Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn bàn giao có tỷ lệ thất thoát nước cao: đường ống không theo quy chuẩn, công tác duy tu bảo dưỡng trước đây không thực hiện, đồng hồ nước chưa được thay định kỳ. 

· Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến mạng lưới cấp nước luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công lắp đặt cống thoát nước, cáp điện, điện thoại… tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước làm tăng tỷ lệ thất thoát nước;

· Chất lượng nước thường xuyên có màu và cặn làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ tại khu vực Huyện Hóc Môn, một phần Quận 12 và một phần Quận Gò Vấp. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022: 
	Stt
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2021
	Kế hoạch năm 2022
	Thực hiện năm 2022
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	Thực hiện năm 2022 so thực hiện năm 2021
	Thực hiện 

so KH năm 2022

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4=3/1
	5=3/2
	

	1
	Nước tiêu thụ (m3)
	72.146.719
	75.700.000
	75.076.039
	104,1
	99,2
	

	2
	Doanh thu tiền nước thu hộ TCty (tỷ đồng) 
	655,169
	752,152
	749,668
	114,4
	99,7
	

	
	Thực thu tiền nước kỳ hóa đơn thu hộ TCty (tỷ đồng)
	642,932
	
	736,749
	114,6
	
	

	
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:
	
	
	
	
	
	

	
	-  Tỷ lệ thực thu đạt (%)
	98,13
	
	98,28
	100,2
	
	

	
	- Giá bán bình quân (đồng/m3)  
	9.121
	9.936
	9.969
	109,3
	100,3
	

	3
	Gắn mới đồng hồ nước (cái)
	4.963
	4.000
	6.528
	131,5
	163,2
	

	4
	Thay đồng hồ nước (cái) 
	77.696
	80.796
	80.805
	104
	100
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	+ ĐHN cỡ nhỏ 
	77.683
	80.787
	80.787
	104
	100
	

	
	+ ĐHN cỡ lớn  
	      13
	        9
	      18
	138,5
	200
	

	5
	Đầu tư xây dựng: 
	
	
	
	
	
	

	
	- Khối lượng (mét) 
	38.962
	10.210


	19.511
	50,1
	191
	

	
	- Giá trị (tỷ đồng)
	57,362
	22,010
	34,731
	60,5
	158
	

	
	- Giải ngân (tỷ đồng)
	35,867
	47,491
	51,502
	143,6
	108
	

	6
	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	

	7
	Tỷ lệ nước không doanh thu (%) 
	17,48
	17,00
	16,34
	Thấp hơn 1,14
	Thấp hơn 0,66
	


Số liệu thống kê tiêu thụ nước của khách hàng ở mức: 0 - 4  m3 năm 2022:

	Stt
	Địa bàn
	Tình trạng sử dụng nước 0 - 4  m3

	
	
	Năm 2021 
	Năm 2022
	Số lượng ĐHN 0 - 4  m3 năm 2022 giảm so với năm 2021

	
	
	Số lượng

(Cái)

(1)
	Tỷ lệ

(%)

(2)
	Số lượng

(Cái)

(3)
	Tỷ lệ

(%)

(4)
	Số lượng giảm

(Cái)

(5=1-3)
	Tương ứng tỷ lệ

(%)

(6=2-4)

	1
	Quận Gò Vấp 
	31.057
	29,10
	24.539
	22,72
	6.518
	6,38

	2
	Quận 12 
	36.283
	28,85
	30.560
	23,74
	5.723
	5,11

	3
	Huyện Hóc Môn 
	44.898
	38,71
	38.933
	33,13
	5.965
	5,58

	Toàn địa bàn
	112.238
	32,19
	94.032
	26,53
	18.206
	5,66


III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 SO VỚI KẾ HOẠCH:
1. Chỉ tiêu thi công gắn mới đồng hồ nước cao hơn 31,5 % so với thực hiện năm 2021. Thực hiện năm 2022, công ty đã gắn được 6.528 cái đạt 163,2 % so với kế hoạch. Chỉ tiêu này hoàn thành và vượt kế hoạch. 

2. Chỉ tiêu thay đồng hồ nước đã hoàn thành kế hoạch giao năm 2022 và cao hơn 4% so với năm 2021. 

3. Chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ cao hơn 4,2 % so với thực hiện năm 2021. Thực hiện năm 2022 đạt tỷ lệ 99,3 % so kế hoạch. Như vậy, chỉ tiêu này không đạt kế hoạch giao. 
4. Chỉ tiêu doanh thu tiền nước thu hộ Tổng công ty cao hơn so với thực hiện năm 2021 là 14,4 %. Thực hiện năm 2022 đạt 99,7 % so với kế hoạch giao. Như vậy, chỉ tiêu này không đạt kế hoạch giao. 

5. Tỷ lệ hóa đơn từ 0-4m3 đã giảm từ 32,19% tại cuối năm 2021 xuống còn 26,53% vào tháng 12 năm 2022 (giảm 5,66%). Để được kết quả như trên, công ty đã chủ động phối hợp cùng chính quyền các địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ khách hàng, vận động người dân sử dụng nước sạch tại các phường, xã trên địa bàn Công ty quản lý, kết hợp giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người dân xoay quanh các vấn đề về dịch vụ cấp nước, như thủ tục gắn mới đồng hồ nước, cấp định mức nước cho khu nhà trọ,... Công tác vận động đã nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương tham gia và ủng hộ. Kết quả thực hiện vận động thể hiện qua số liệu báo cáo giảm hóa đơn bằng 0 đến thời điểm hiện nay. 
6. Tỷ lệ thất thoát nước hiện tại ở mức thấp hơn do kế hoạch giao năm 2022, thực hiện cả năm đạt yêu cầu kế hoạch giao. Trong năm có tăng cường công tác chống thất thoát nước vô hình, xử lý các trường hợp gian lận nước (đã truy thu 131.119 m3 gian lận, tương ứng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng).

7. Công tác đầu tư xây dựng: chỉ tiêu khối lượng, giá trị khối lượng thực hiện và gia trị giải ngân đều vượt kế hoạch giao.
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. MỤC TIÊU: 

· Duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%; 

· Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

· Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Nâng cao mức độ quan tâm, chăm sóc khách hàng là doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

· Ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, phục vụ công tác quản lý mạng lưới Cấp nước;
· Hiện đại hóa trang thiết bị, kỹ thuật quản lý mạng lưới đường ống.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:  

· Thực hiện công tác phát triển mạng lưới phù hợp tiến độ phát triển dân cư, đô thị tại địa bàn quản lý;

· Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước theo nhu cầu của khách hàng, thay đồng hồ nước định kỳ theo quy định;

· Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nước thất thoát thất thu đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước, như: 

· Tiếp tục thực hiện công tác thiết lập DMA;

· Thay ống ngánh cũ mục theo kết quả dò tìm bể ngầm, xì bể nổi. Nâng ĐHN do bị âm sâu, khuất lấp. Thực hiện công tác cải tạo ống mục;

· Thiết kế và thi công các hầm xả nước nhằm đảm bảo ổn định chất lượng nước;

· Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ quản lý;

· Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra định mức, giá biểu, áp giá đúng đối tượng và kịp thời nhằm tăng giá bán bình quân.

· Xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương trong việc vận động khách hàng sử dụng nước, giảm hóa đơn từ 0-4m3.

· Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho CBCNV… 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023 

Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 của công ty Cổ phần Cấp nước Trung An dự kiến như sau: 
	Stt
	Chỉ tiêu
	Số lượng 
	Ghi chú 

	A
	CHỈ TIÊU KINH DOANH 
	

	1
	Nước tiêu thụ 
	78.200.000 m3
	

	2
	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty)
	780,513 tỷ đồng
	Giá bán bình quân là: 9.981 đồng/m3

	3
	Gắn mới đồng hồ nước
	5.500 cái
	

	4
	Thay định kỳ ĐHN,

Trong đó:
	80.144 cái
	

	
	Thay ĐHN cỡ nhỏ
	80.127 cái
	

	
	Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)
	17 cái
	Bao gồm:

40 mm: 08 cái

50 mm: 04 cái

100 mm:05 cái

	5
	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 

Trong đó: 
	100 %
	

	
	Quận Gò Vấp
	100 %
	

	
	Quận 12
	100 %
	

	
	Quận Hóc Môn
	100 %
	

	6
	Tỷ lệ thất thoát nước
	16,1%
	

	B
	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 
	

	1
	Công tác phát triển mạng lưới cấp nước, giảm nước thất thoát thất thu, thay ống mới, di dời hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục: 

· Khối lượng 

· Giá trị KL 

· Giá trị giải ngân 
	211 m 

5,907 tỷ đồng 

10,555 tỷ đồng 
	


IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý của công ty
· Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành các: quy chế,  quy trình, chính sách, hệ thống kiểm soát của công ty. 

· Ngoài việc lập kế hoạch hàng năm cần lập kế hoạch hoạt động 3 hoặc 5 năm tiếp theo.
· Trong năm 2022, công ty tổ chức các khóa học đào tạo nâng cao chất lượng quản lý: 
· Lớp Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

· Lớp xây dựng và quản lý quy trình làm việc

· Khóa Quản trị thực hành cho nhà Quản lý
· Năm 2023, Tư vấn xây dựng hệ thống quy trình cốt lõi (Giai đoạn 1 của xây dựng thực hiện bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015): rà soát cập nhật và soạn thảo các quy trình cốt lõi, áp dụng thử nghiệm, điều chỉnh nội dung quy trình, ban hành và áp dụng chính thức.
2. Nâng cao hiệu quả các nguồn lực 

2.1 Yếu tố Con người: 

· Tiến hành lượng hóa các công việc của khối lao động gián tiếp, tiến đến khoán chỉ tiêu, khoán lương cho các bộ phận/phòng ban. 

· Đào tạo và đào tạo lại lực lượng nhân viên quản lý, kỹ thuật cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến ngành nước (Các khóa đào tạo trong năm 2022: Lớp kỹ thuật vận hành quản lý DMA năm 2022; Đào tạo cập nhật tính năng phần mềm WaterCAD và WaterGEMS; Lớp kỹ thuật dò tìm phát hiện rò rỉ trên mạng lưới đường ống năm 2022; Lớp ứng dụng WaterGEMs/Epanet; Sử dụng phần mềm ArcGIS; Lớp vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, chuẩn đoán hư hỏng ĐH cỡ lớn).

· Tổ chức các khóa học kỹ năng giao tiếp khách hàng cho các nhân viên đọc số, thu tiền, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. (Các khóa đào tạo trong năm 2022: Đào tạo nội bộ nghiệp vụ đọc số, thu tiền, kiểm tra và kỹ năng giao tiếp khách hàng).

· Năm 2022, công ty đang thực hiện không thu tiền nước tại nhà và triển khai công tác điều chỉnh ghi nhận sản lượng nước sạch trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Năm 2023, Công ty sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức thực hiện công tác đọc số - thu tiền, theo đó mỗi Phòng giao dịch cấp nước có 3 tổ ghi – thu và 1 tổ nhắc nợ.   
2.2 Yếu tố Tài chính: 

· Tiếp tục thực hiện ký kết hợp đồng thu hộ tiền nước với các kênh thu hộ.

· Đẩy nhanh công tác quyết toán: gắn mới đồng hồ nước, thay đồng hồ nước, giảm thất thoát nước.  

2.3 Yếu tố Kỹ thuật - Công nghệ: 

· Công ty đã thành lập Trung tâm Giám sát Vận hành Mạng lưới Cấp nước (NOC) là hệ thống các thiết bị gồm màn hình theo dõi, hệ thống máy tính vận hành, hệ thống các ứng dụng quản lý về mạng lưới nhằm quản lý tập trung dữ liệu hệ thống cấp nước, theo dõi, giám sát các sự cố trên mạng lưới, giám sát theo dõi lưu lượng, áp lực theo thời gian thực; hỗ trợ nhân viên vận hành mạng lưới nhanh chóng đưa ra phương án khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng xác định vùng mất nước, van cần thao tác và danh sách khách hàng trong vùng sự cố, đảm bảo việc cấp nước an toàn và liên tục cho người dân.

· Tối ưu hóa hệ thống mạng, hệ thống máy chủ nhằm đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, quản lý mạng lưới, chăm sóc khách hàng tại Công ty.

· Ảo hóa hệ thống máy chủ đối với những máy chủ đã cũ, hết thời gian khấu hao cần được thay thế, để đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì sự ổn định cho hoạt động của hệ thống máy chủ tại Công ty.

· Xây dựng quy chế nội bộ trong việc sử dụng Internet tại các Phòng-Ban-Đội tại công ty (giới hạn việc chơi game, xem phim trong giờ làm việc,.).

· Xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước toàn diện tại Trung An bao gồm: tiếp nhận thông tin sự cố; xác định được vùng ảnh hưởng khi bị sự cố, phân tích, phân vùng ảnh hưởng, nhắn tin tự động cho khách hàng. Phản hồi kết quả cũng như quá trình xẩy ra sự cố. Liên thông thông tin giữa các Phòng-Ban-Đội. Tiếp nhận thông tin và phản hồi trên hệ thống ứng dụng, tránh sự rời rạc thông tin, không tập trung.

· Nâng cấp Ứng dụng MyTawaco: bổ sung chức năng theo dõi chỉ số nước của đồng hồ nước thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bổ sung chức năng cho khách hàng gọi miễn phí đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng. 

· Từng bước triển khai chữ ký số đối với các văn bản Công ty ban hành.

· Hệ thống lại, rà soát, nâng cấp bổ sung các tính năng cần thiết của Ứng dụng Quản lý khách hàng như: quyết toán đồng hồ nước gắn mới, hệ thống lại mã các mã vật tư, thiết bị đang được sử dụng tại Công ty.

· Nâng cấp ứng dụng TrungAnGroup phù hợp với tình hình thực tế, phân tích số liệu, đánh giá, dự báo những thời điểm trong tương lai.

· Kết hợp với Tổng công ty khai thác dữ liệu đồng hồ nước thông minh được trang bị trên địa bàn. Phân tích, đánh giá, dự báo sản lượng, tỉ lệ thất thoát nước dựa vào chỉ số truyền về.
· Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới vào yêu cầu vật tư, nhằm tăng cường chất lượng vật tư thi công. 

3. Hoạt động kinh doanh

· Công ty đã triển khai Hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử để ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng. Kết quả triển khai thực hiện đã đáp ứng yêu cầu như: công tác quản lý hợp đồng đạt được các tiện ích hơn so quản lý hợp đồng giấy, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, chuẩn hóa hồ sơ hướng đến chuyển đổi số. 

· Chủ động tìm kiếm và vận động các khách hàng tiềm năng sử dụng nước nhiều và có giá bán bình quân cao, như: các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp....
· Xây dựng kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân sử dụng nước, giảm hóa đơn từ 0-4m3.

· Luôn giữ mức độ quan tâm và chăm sóc các khách hàng có nhu cầu sử dụng nước cao (các công ty sản xuất trên địa bàn: Heineken, Pepsico, các chung cư ... ).

· Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thường xuyên súc xả trên mạng cấp 1, 2 và 3 nhằm đảm bảo chất lượng nước.  

· Xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty thông qua việc luôn quan tâm, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng. 
· Vận động và hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng My Tawaco (iOS và Android) để cập nhật thông tin dịch vụ cấp nước.  
· Thiết lập chương trình hoặc phát động các phong trào thi đua để khuyến khích CBCNV nâng cao năng suất làm việc và hoàn thành công việc được giao. Thiết lập thi đua theo hình thức nêu “Gương điển hình hàng tháng hoặc năm” nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.
V. KIẾN NGHỊ

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn những kiến nghị như sau: 
- 
Tổng Công ty xem xét giữ hệ số dịch vụ của hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2022 (hệ số 0,2226) trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ năm 2023 để Công ty Trung An có nguồn thu ổn định, có chi phí để tái đầu tư phát triển và tích lũy, sửa chữa và thuê văn phòng làm việc lâu dài cho CB CNV. 
- 
Tổng Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng gắn mới đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, hợp đồng thay đồng hồ nước năm 2023 chậm nhất trong quý I/2023 và sớm ban hành quyết định giao kế hoạch năm 2023 để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty kịp tiến độ triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao.   
- 
Tổng Công ty sớm triển khai thi công lắp đặt tuyến ống cấp 2 nhằm tăng áp cho khu vực và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân, nhất là vào những mùa cao điểm tại đường Tô Ngọc Vân (từ QL 1A đến Hà Huy Giáp Quận 12) và đường Bùi Công Trừng (từ Đặng Thúc Vịnh đến Hà Huy Giáp). 
Trân trọng kính báo ./.

	Nơi nhận:
· Ban TGĐ Tcty (để báo cáo);

· P.KH-ĐT, P.KDDVKH Tcty (để biết);

· P.KT-TC, P.KTCN Tcty (để biết);

· VP TCT, P. GTTN Tcty (để biết);

· Đảng ủy, HĐQT, Ban GĐ Cty (để báo cáo);

· Ban Kiểm soát (để biết); 

· Công đoàn, Đoàn cơ sở Cty (để biết); 

· Phòng-Ban-Đội Cty (để biết);
· Lưu TCHC, KHVT.
	GIÁM ĐỐC

Huỳnh Hảo Tài
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